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SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ NHO QUAN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-TTYT 
 

Nho Quan, ngày       tháng 5 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO  

Tình hình dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 

(Tính đến 09h00 ngày 20/ 5/2021) 

 

1. Tổng toàn huyện các trường hợp hiện nay đang được cách ly, theo 

dõi hoặc giám sát: 1663 trường hợp 

- Cách ly tại cơ sở y tế: 0 trƣờng hợp 

- Cách ly tập trung: 146 trƣờng hợp 

- Cách ly tại nhà, nơi cƣ trú: 1517 trƣờng hợp 

2. Số trường hợp hết thời gian cách ly y tế tại nhà: 55 trƣờng hợp. 

3. Số mẫu đã lấy để xét nghiệm tính từ ngày 29/4/2021 đến nay: 6232 

mẫu 

Trong đó: 

- Số mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 2948 mẫu. 

- Số mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm: 3284 

- Số mẫu đã lấy nhƣng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 0 

4. Tình hình khác 

- Số trƣờng hợp về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ƣơng cơ sở II trở về địa 

phƣơng (tính từ ngày 14/4/2021 đến nay) : 08 trƣờng hợp (đã đƣợc cách ly tập 

trung theo quy định). 

- Số trƣờng hợp về từ Bệnh viện K cơ sở III Tân Triều trở về địa phƣơng 

(tính từ ngày 17/4/2021 đến nay) : 129 trƣờng hợp.  

Trong đó có 117 trƣờng hợp đƣợc cách ly tập trung tại các phòng khám đa 

khoa trên địa bàn huyện ; 11 trƣờng hợp đƣợc cách ly tại nhà và 01 trƣờng hợp 

đƣợc cách ly tại tỉnh khác. 

- Số trƣờng hợp về từ công ty Panasonic (tiếp xúc gần với BN 2927) : 01 

trƣờng hợp (đã đƣợc cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trƣờng hợp đi cùng chuyến bay VN160 với chuyên gia Trung Quốc 

nhiễm Sars – CoV- 2 : 02 trƣờng hợp (đã đƣợc cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trƣờng hợp đi cùng chuyến bay VJ546 với BN 3092 : 01 trƣờng hợp 

(đã đƣợc cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trƣờng hợp về từ ổ dịch xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh : 01 trƣờng hợp (đã đƣợc cách ly tập trung theo quy định). 
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- Số trƣờng hợp tiếp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân BN3868 : 02 trƣờng 

hợp (đã đƣợc cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trƣờng hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân Q.T.N (là trƣờng hợp 

nghi nhiễm tại Bắc Giang) : 12 trƣờng hợp. 

- Số trƣờng hợp về từ huyện Việt Yên, Bắc Giang (từ ngày 15/5/2021 đến 

nay) : 02 trƣờng hợp (đã đƣợc cách ly tập trung theo quy định). 

- Số trƣờng hợp đƣợc cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi đã hoàn 

thành cách ly tập trung : 02 trƣờng hợp. 

- Phối hợp triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 trên 

địa bàn huyện cho nhóm đối tƣợng ƣu tiên theo Nghị Quyết số 21/NQ-CP : 

+ Số ngƣời đã tiêm : 1042 ngƣời 

+ Phản ứng sau tiêm : mức độ nhẹ nhƣ đau tại chỗ tiêm, sốt nhẹ, đau đầu, 

chóng mặt ; không ghi nhận tai biến nặng. 

5. Các hoạt động chỉ đạo 

- Đẩy mạnh truyền thông cho cộng đồng về các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 ; 

- Tiếp tục giám sát, điều tra phát hiện sớm các trƣờng hợp nghi ngờ mắc 

bệnh và các trƣờng hợp từ các vùng dịch, ổ dịch trong nƣớc về địa phƣơng./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- UBND huyện; 

- CDC Ninh Bình; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lƣu. 

                GIÁM ĐỐC 

 

 

 
          Hoàng Anh Tuấn 
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PHỤ LỤC 
 

A.  CẬP NHẬT ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

(Tính đến 22h ngày 18/5/2021) 
 

1. Tỉnh Hà Nam 

- Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân 

- Thôn 5 Đồng Yên và thông Phú Chƣơng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân 

- Thôn Nội Đọ và thôn Cầu Không, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân 

- Thôn Gốm, xã Thủy Lôi, Kim Bảng 

- TT Ba Sao, chùa Tam Chúc, Kim Bảng 

- Một phần tuyến đƣờng Quang Trung, tổ 3, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng 

- Một phần thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng 

- Xã Công Lý, huyện Lý Nhân từ 16/5/2021 

2. Tỉnh Hƣng Yên 

- Thôn Hoàng Xá, thôn Hoàng Các, thôn Nại Khê, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ 

- Tổ dân phố Nguyễn Xá, phƣờng Nhân Hòa, Thị xã Mỹ Hào 

- Tổ dân phố Nghĩa Lộ, phƣờng Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào 

- Cụm dân cƣ tòa nhà A, khu trung cƣ Phúc Hƣng 2, phƣờng Bần Yên Nhân, Thị 

xã Mỹ Hào 

- Tổ dân phố Trại, phƣờng Dị Sử, thị xã Mỹ Hào 

- Thôn Tiên Xá 1, xã Cầm Xá, thị xã Mỹ Hào 

- Tổ dân phố Lƣờng, xã Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào 

- Thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu 

- Thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu 

- Công ty may Châu Á, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ 

3. Thành phố Hà Nội 

- Tòa nhà số 89 – 91 phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm 

- Chung cƣ 187 Nguyễn Lƣơng Bằng, Đống Đa 

- Tòa nhà Central Point, số 27 Lê Văn Lƣơng, Thanh Xuân từ 2/5/2021 

- Khu C, chung cƣ Hồ Gƣơm Plaza, Hà Đông từ 11/5/2021 

- Tòa CT7, chung cƣ Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông ngày 11/5/2021 

Huyện Đông Anh: 

- Ngõ 83, đƣờng Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh 

- Thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh 

- Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ƣơng cơ sở 2, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 

Quận Hoàng Mai: 

- Tầng 10, Tòa chung cƣ số 01, phố Giáp Nhị, phƣờng Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

- Tầng 24, Toà Park 10, khu đô thị Time City, 458 phố Minh Khai, phƣờng Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Quận hai Bà Trƣng: 

- 94 Bùi Thị Xuân 
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Quận Bắc Từ Liêm: 

- Số nhà 18/86 Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.. 

Huyện Thanh Trì: 

- Bệnh viện K Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

Huyện Thƣờng Tín: 

- Thôn Đông Duyên, An Duyên, Tử Dƣơng; xã Tô Hiệu, huyện Thƣờng Tín 

Huyện Sóc Sơn: 

- Ngõ Đông, thôn Nội Phật, xã Mai Đinh 

- Xóm Trại, thôn Tăng Long, xã Việt Long 

- Ngõ 2, thôn Quảng Hội, xã Quang Tiến 

Huyện Sơn Tây: 

- Bv Quân Y 105: hiện đang dừng tiếp nhận bệnh nhân trừ TH cấp cứu, cách ly 

toàn bệnh viện 

- Khu phố 7, phƣờng Sơn Lộc, và khu phố 8, phƣờng Trung Sơn Trầm 

Huyện Thanh Oai: 

- Tòa nhà HH02B, khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê 

Huyện Chƣơng Mỹ: 

- Thôn Yên Lạc, xã Đồng Lạc 

Huyện Phúc Thọ 

- Xã Hiệp Thuận từ 0h 10/5/2021 đến hết ngày 30/5/2021 

4. Thành phố Hồ Chí Minh 

- Hẻm 20 và hẻm 77, Đƣờng Phạm Đăng Giảng, Khu Phố 2, phƣờng Bình Hƣng 

Hòa, Quận Bình Tân 

- Hẻm 359. Phƣờng 13, quận 3, TPHCM 

- Block A1 (Pearl), chung cƣ Sunview Town, TP Thủ Đức 

5. Tỉnh Yên Bái 

- Khu dân cƣ thuộc đƣờng Ao Sen, tổ 4, phƣờng Tân An và khu vực nhà nghỉ 

Tây Bắc, Tổ 01, phƣờng Pú Trạng, thành phố Yên Bái 

- Đội 10, Thôn 3B, xã Việt Cƣờng, huyện Trấn yên 

- Thôn Hải Chân, thôn Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn 

- Thôn, Nậm Cƣờm, Chấn Hƣng, Nậm Tƣơi, Trung tâm, xã Nậm Búng, huyện 

Văn Chấn 

- Thôn Đá Gân, Thôn Ngã Ba 3, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn 

6. Thành phố Đà Nẵng 

- Khách sạn Phú An, số 48, đƣờng 2 tháng 9, phƣờng Bình Hiên, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng. 

- Bv Hoàn Mỹ Đà Nẵng 

- Chợ Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và chợ Khánh Nam (quận Thanh Khê) 

- Tòa chung cƣ Fhome ở số 16, Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng Thạch Trang 

- Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà 

- Bar New Phƣơng Đông và tổ dân phố 35, 36 phƣờng Thuận Phƣớc, quận Hải 

Châu 

- Đƣờng An Nhơ 7, An Trung 2 

- Chung cƣ 12T3 Bùi Dƣơng Lịch, tổ 47 Hòa Quý, Sơn Trà 

- Tổ 127 khu vực Phƣớc Lý, Hòa Minh 
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- Khách sạn Park Hyatt, TP Đà Nẵng 

7. Tỉnh Vĩnh Phúc 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, tổ 01, phƣờng Hùng Vƣơng, Thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Bar Karaoke Sunny, Phúc Yên, Vĩnh Phúc và một phần khu đô thị Đồng Sơn 

- Cơ sở Massage Hoa Sen, Đƣờng Kim Ngọc, Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên 

- Thôn Gẳm, thôn Khuâ, thôn Sau Ga, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh 

Phúc 

- Thôn Phú Cƣờng, một hần thôn Bình Ri, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch 

- Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc từ 7/5/2021 

- Phƣờng Hùng Vƣơng, huyện Phúc Yên từ 13/5/2021 

- Thôn Tiền Phong, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên 

- Thôn Hà Châu, xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên 

- Thôn Cầu Đá, xã Hƣơng Sơn, huyện Bình Xuyên 

- Thôn Gia Khau, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên 

- Xóm Gạch, xã Tích Sơn, Tp Vĩnh Yên 

- Tổ dân phố Xuân Phƣơng 2, Xuân thƣợng, phƣờng Phúc Thắng, TP Phúc Yên 

- Đƣờng Hoàng Quốc Việt, số 6 và số 2; Phố Yết Kiêu, Tổ 7; Ngõ 2, đƣờng Lạc 

Long Quân, tổ 9; Đƣờng Tôn Đức Thắng, tổ 10; ngõ 16, đƣờng Trƣng Trắc tổ 2; 

phƣờng Trƣng Trắc, TP Phúc Yên 

- Tổ dân phố 3, Đạm Nội, phƣờng Tiền Châu, TP Phúc Yên 

- Từ số nhà 40 đến 70 đƣờng Lý Tự Trọng, tổ 4 và só nhà từ 40 đến 46 đƣờng 

Trần Phú, tổ 7; phƣờng Trƣng Nhị, TP Phúc Yên 

8. Hải Dƣơng 

- Khu dân cƣ An Nhân Đồng, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng 

9. Nghệ An 

- Bệnh viện Phong da liễu Trung Ƣơng Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An 

- Thôn Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long thuộc xã Quỳnh 

Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An 

10. Thái Bình 

- Thôn Đông Hòa, Nam Bình, Bắc Thuận, xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình 

- Thôn Hƣng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, phƣờng Kỳ Bá, thành phố Thái Bình 

- Số nhà 09, ngõ 162, Đinh Tiên Hoàng, phƣờng Kỳ Bá, TP THái Bình 

- Số nhà 12 ngõ 223, đƣờng Lê Đại Hành, TP Thái Bình 

- SN 21, ngõ 417, tổ 14, đƣờng Lý Bôn, phƣờng Kỳ Bá, TP Thái Bình 

- SN 05/04, ngõ 33, tổ 16, đƣờng Phan Bá Vành, phƣờng Kỳ Bá, TP Thái Bình 

11. Bắc Ninh 

- Thôn Thanh Lâm, thôn Cƣờng Tráng, xã An Thịnh, huyện Lƣơng Tài 

- Xóm 6, một phần khu vực xóm 5, khu phố Đa Hội, phƣờng Châu Khê, thị xã 

Từ Sơn 

- Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

- Công ty CANON Việt Nam, Quế Võ, Bắc Ninh 

- 3 thôn thuộc 2 xã Liên Vân và Liên Bão, huyện Tiên Du 
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- 2 thôn thuộc xã An Thịnh, huyện Lƣơng Tài 

- 2 xóm thuộc khu Đa Hội, phƣờng Châu Khê, TP Bắc Ninh 

- 2 thôn thuộc xã Tam Giang và xã Đông Phong, huyện Yên Phong 

- 1 khu thuộc phƣờng Vân Dƣơng, TP Bắc Ninh 

- Chung cƣ nhà ở xã hội Quế Võ Hill View 

- Xóm chùa, khu Thái Bảo, phƣờng Nam Sơn, TP Bắc Ninh 

- Xóm 4, khu Đẩu Hàn, Hòa Long 

- Xóm Trong, thôn Bằng Lục, Thụy Hòa, Yên phong 

12. Thanh Hóa. 

- Tầng 1, tòa nhà N10, chung cƣ Đông Phát, phƣờng Đông Vệ, TP Thanh Hóa 

- Thôn 5, xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa 

13. Nam Định 

- Xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định 

- Một phần khu vực dân cƣ thôn Trung Cƣờng, xã Yên Cƣờng và một phần của 

xã Yên Thắng tiếp giáp xã Yên Cƣờng, huyện Ý Yên, Nam Định 

14. Phú Thọ 

- Khu dân cƣ số 2 và 10 thuộc xã Kim Đức, Tp Việt Trì 

- Khu dân cƣ số 7, xã Tân Phong, huyện Thanh Thủy 

15. Sơn La 

- Khách sạn Mƣờng Thanh, Sơn La 

16. Quảng Ngãi 

- Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, Tp Quảng Ngãi 

17. Đồng Nai 

- Khu phố 2, phƣờng Thanh Xuân, Tp Long Khánh 

18. Hà Tĩnh 

- Thôn Sâm Lộc, xã Tƣợng Sơn, huyện Thạch Hà 

- Thôn Việt Yên, xã Việt Tiến 

19. Lạng Sơn 

- Bv phổi Lạng Sơn, Nà Pan, Tp Lạng Sơn 

- Thôn Bảo Đài 1, Thôn Suối Ngang, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng 

- Thôn Trại Cô – Văn miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 

- Thôn Chim, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng 

20. Điện Biên 

- Toàn bộ xã Si Pa Phin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, từ ngày 14/5/2021 

21. Hải Phòng 

- Thôn Mỹ Lộc và Lộc Trù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng 

- Quán Karaoke Olala tại Khu đô thị Cựu Viên, phƣờng Bắc Sơn, TP Hải Phòng 

- Quán Karaoke New KTV 

- Khách sạn Blue Sea và 2 nhà hàng, quán ăn trên phố Trung Lực, phƣờng Đằng 

Lâm, quận Hải An 

22. Bắc Giang 

- SN 33, Ngõ 4, đƣờng Hàm Huy Thuận, P. Trần Phú, TP Bắc Giang 

- Nhà nghỉ số 82, Lê Triện, Dĩnh Kế 

- Ngõ 218, đƣờng Lê Lơi, Lê Lợi 

- Số 05, ngõ 191, Lều Văn Minh, Phƣờng Xƣơng Giang, TP Bắc Giang 
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- Thôn Đồng Thủy, xã Hƣơng Sơn, huyện Lạng Giang từ ngày 09/5/2021 

- Xóm 6 và xóm 7, tổ dân phố Mỹ Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên ngày 

09/5/2021 

- Khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long; khu xóm Đồng Mang, thôn Bẩy, xã Tăng 

Tiến, huyện Việt Yên 

- Tổ dân phố Phú Mỹ 3, phƣờng Dĩnh Kế, TP Bắc Giang 

- Thôn Hồ Sơn 1, xã Bảo Sơn; thôn Bãi Chánh, xã Bảo Đài huyện Lục Nam 

- Xóm chùa, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên từ 03/5/2021 

- Xã Đông Phú, Yên Sơn, Chu Điện, huyện Lục Nam, từ 03/5/2021 

- Xã Đông Sơn, An Thƣợng, huyện Yên Thế, từ 03/5/2021 

- Các xã Yên Mỹ, Thái Đào, Tân Thanh, Hƣơng Lạc, thị trấn Kép, huyện Lạng 

Giang, từ 03/5/2021 

- Tổ dân phố Mai Đình, phƣờng Đa Mai, TP Bắc Giang từ 11/5/2021 

- Thôn Cây Đa, xã Đông Phú, huyện Lục Nam từ 10/5/2021 

- Thôn 15-16, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam từ 10/5/2021 

- Thôn Ngọc Mai, xã Chu Điện, huyện Lục Nam từ 10/5/2021 

- Công ty Shin Young Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang 

23. Huế 

- hẻm 212 Bùi Thị Xuân, TP Huế 

- Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc từ ngày 11/5/2021 

24. Quảng Trị 

- Thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, từ 06/5/2021 

25. Quảng Ninh 

- Chợ Hạ Long 1, 2; chợ cóc Bến phà cũ; chợ Vƣờn Đào, phƣờng Bãi Cháy 

- Quán Phở Thìn đƣờng 25/4, phƣờng Hồng Gai 

- Quán vịt quay Nhung Nhƣơng; quán cơm My Thanh, xã Thống Nhất 

 

B. CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM NGUY CƠ CẦN KHAI BÁO 

Y TẾ THEO THÔNG BÁO KHẨN CỦA BỘ Y TẾ 

(Cập nhật đến 22h ngày 18/5/2021 - Tiếp tục cập nhật khi có thông báo mới của 

Bộ Y tế) 

I. Đà Nẵng 

1. Ngƣời hoàn thành cách ly tại Khách sạn Alisia (19 Hoàng Sa, quận Sơn Trà, 

TP. Đà Nẵng) vào ngày 21/4/2021 

2. 16h ngày 27/4/2021, Khách sạn Mƣờng Thanh, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng 

3. 18h ngày 27/4/2021, nhà hàng 4YOU, địa chỉ 16 Thái Phiên, phƣờng Phƣớc 

Ninh, Quận Hải Châu – Đà Nẵng 

4. 21h30 ngày 27/4/2021, tầng 36 của khách sạn Mƣờng Thanh 

5. Buổi trƣa ngày 28/4/2021, Quán ăn Biển Lớn, đƣờng Võ Nguyên Giáp, Quận 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

6. Ngày 29/4/2021, Sân bay Đà Nẵng, tại cửa soát vé chuyến bay VN160 Đà 

Nẵng – Hà Nội 
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7. Ngày 24/4 đến 7/5/2021, Bar new Phƣơng Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phƣớc, 

Hải Châu, Đà Nẵng. 

8. Ngày 28/4/2021, Karaoke TK, 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê, 

Đà Nẵng. 

9. Từ ngày 29/4-01/5/2021, Khách sạn Phú An, 48 đƣờng 2 tháng 9, Bình Hiên, 

Hải Châu, Đà Nẵng. 

10. Ngày 02/5/2021, Bệnh viện Hoàn Mỹ, 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, 

Thanh Khê, Đà Nẵng. 

11. Địa chỉ số 172/24 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng 

13. Quán trà sữa, địa chỉ số 30, Ông Ích Khiêm, TP Đã Nẵng 

14. Thhm mỹ vii n quuc tt  AMIDA đườ̛ ng 222, Phan Châu Chinh , Đà̛ Na ̆̃ng từ 

29/4/2021 ddến 7/5/2021 

15. Trung tâm y tế Sơn Trà: từ 9h sáng ngày 10/5/2021 đến 17h ngày 10/5/2021 

16. Đám cƣới MC Đinh Xuân Kiều: từ 17h30 đến 19h45 ngày 01/5/2021 tại Nhà 

hàng Phì Lũ 3, đƣờng 2/9 tối ngày 01/5/2021 

17. Chung cƣ F.Home, đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, từ ngày 29/4/2021 đến 7/5/2021 

18. Quán ăn số 339 Trƣờng Chinh, Đà Nẵng tối ngày 05/5/2021 

19. Chợ Trần Đình Tri, TP Đà Nẵng 

II. Thái Bình 

1. Cụm đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình trong 

khoảng thời gian 7h đến 10h ngày 25/4/2021 

2. Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Bình (địa chỉ phƣờng Hoàng Diệu, thành 

phố Thái Bình). Thời gian từ 8h đến 10h ngày 05/5/2021(tiếp xúc trực tiếp Bàn 

số 03, 04 và phòng photo) 

3. Quán nƣớc trà đá ven đƣờng, trƣớc công ty may Sơn Hà, xã Vũ Ninh, huyện 

Kiến Xƣơng (gần cổng chào) vào khoảng thời giantừ 10h đến 11h ngày 

05/5/2021. 

4. Quán tạp hóa đầu ngõ 33 đƣờng Phan Bá Vành, Kỳ Bá, TP Thái Bình 

5. Quán ăn đầu ngõ 455 đƣờng Lý Bôn, Kỳ Bá, TP Thái Bình 

6. Quán thịt lợn bà Dự, quán bán đậu phụ bà Phƣơng, chợ Kỳ Bá, TP Thái Bình 

ngày 10/5/2021 

7. Nhà số 9 ngõ 162 Đinh Tiên Hoàng, Kỳ Bá, TP Thái Bình 

8. Nhà số 12 ngõ 233, Lê Đại Hành, Kỳ Bá, TP Thái Bình 

9. Nhà số 21, ngõ 417, Lý Bôn, TP Thái Bình 

10. Nhà số 5/4 ngõ 33, Phan Bá vành, TP Thái Bình 

11. Trạm y tế Kỳ Bá, TP Thái Bình ngày 10/5/2021 

III. Yên Bái 

1. Ngày 23/4/2021, ngã ba xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

2. Từ 0h30p ngày 25/4/2021, khách sạn Bảo Yến, tổ 4 phƣờng Tân An, thị xã 

Nghĩa lộ, tỉnh Yên Bái 

3. Ngày 25/4/2021 đến nay, gia đình ông Phạm Văn Phụng, tại thôn Hải Chấn, 

xã Gia Hội, huyện Văn Chấn 

4. Ngày 28/4/20202, thông Nam Vai, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, và Quán 

Gốc lát, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chính. 
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5. Ngày 01/5/2021, Đám cƣới tại thôn 3B xã Việt Cƣờng, huyện Chấn Yên, tỉnh 

Yên Bái 

6. Quán Coffe Đồng Tâm, đƣờng Yên Ninh, phƣờng Đồng Tâm, thành phố Yên 

Bái, tỉnh Yên Bái, khoảng thời gian 17 – 18h ngày 01/5/2021 

IV. Lai Châu 

1. Ngày 24/4/2021, tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 

V. Lào Cai 

1. Quán cơm quê, địa chỉ: tổ 01 phƣờng Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai từ 11h 

đến 13h ngày 24/4/2021 

2. Quán Bar Face Club, địa chỉ tổ 7 phƣờng Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai, thời gian từ 16h00 ngày 26/4/2021 đến 0h00 ngày 03/5/2021. 

3. Khách sạn Pao’s, tổ 01, phƣờng Cầu Mây, thị xã Sa Pa từ 17h ngày 30/4/2021 

đến 12h ngày 02/5/2021 

4. Nhà hàng Đỗ Quyên, 214 Thạch Sơn, Thị xã Sapa, từ 19h30 đến 21h ngày 

30/4/2021 

5. Quán Massage chân Lá Đỏ, tổ 6, phƣờng Sa pa, từ 21h đến 21h30 ngày 

30/4/2021 

6. Trung tâm du lịch, tổ 5, phƣờng Sapa, 21h – 22h30 ngày 30/4/2021 

7. Nhà hàng Hà Mèo, thông Tả Van dáy, xã Tả Van, thị xã Sa Pa, Lào Cai, thời 

gian từ 12h – 13h00 ngày 01/5/2021 

8. Quán FarmHouse, xã Hoàng Liên, thị xã Sa pa, Lào Cai, từ 14h00 đến 15h 

ngày 01/5/2021 

9. Khu du lịch Bản Cát Cát, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa, Lào Cai từ 14-19h ngày 

01/5/2021 

10. Nhà hàng Anh Dũng, số 6 Xuân Viên, tổ 3, phƣờng Sapa, thị xã Sa pa, Lào 

Cai, từ 19h – 20h30 ngày 01/5/2021 

11. Quán Café Cộng, tổ 4, phƣờng Sa pa từ 20h30 – 21h05 ngày 01/5/2021 

12. Shop quần áo Clover Trecking, 43 Xuân Viên, tổ 4, phƣờng Sa pa, thị xã Sa 

pa, từ 21h05 – 21h16 ngày 01/5/2021 

13. Đi cáp treo lên Fanxipan, từ 8h30 đến 13h ngày 02/5/2021 

14. Quán cơm Liên Tôn, đối diện nhà hàng Anh Dũng, tổ 4 phƣờng Sapa, thị xã 

Sapa, tỉnh Lào Cai từ 13h – 14h ngày 02/5/2021 

15. Quán massage Phƣơng Nam, số nhà 17, P. Đồng Lợi, từ 21h20 đến 21h30 

ngày 30/4. 

16. Quán trà sữa Royaltea, tổ 4, P. Sa Pa, từ 21h34 đến 21h41 ngày 30/4. 

17. Cà phê Hanno tại khách sạn Victoria, tổ 5, P. Sa Pa, từ 9h đến 9h40 ngày 

1/5. 

18. Homestay Cầu Mây Eco Home, thôn Tà Chải Mông, xã Tả Van, từ 11h đến 

14h20 ngày 1/5. 

19. Điểm tập kết xe Ao bèo thuộc khu du lịch Cát Cát, xã Hoàng Liên, từ 17h07 

đến 17h37 ngày 1/5. 

VI. Bắc Giang 

1. Ngày 27/4/2021, đám cƣới tại địa chỉ số 191, Lều Văn Minh, Thọ Xƣơng, 

Bắc Giang 
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2. Quán tạp hóa dốc thôn Sở, xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang, từ 8h đến 

19h30 ngày 12/5/2021 

VII. Vĩnh Phúc 

1. Từ ngày 26/4/2021 – 28/4/2021, công ty gạch men Vinatop-300/10B thông 

Lƣơng Câu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

2. Quán Karaoke Sunny (Quán bar Sunny). Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Sơn, 

Thành phố Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 21h30 ngày 23/4/2021 đến hết ngày 

01/5/2021 

3. Quán Hải Sản Ngon. Địa chỉ : xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc từ 12h ngày 26/4/2021 đến hết ngày 30/4/2021. 

4. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen. Địa chỉ: Đƣờng Kim Ngọc, Ngô 

Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ 21h ngày 26/4/2021 đến hết 

ngày 01/5/2021. 

5. 16h ngày 24/4/2021, Quán tóc Bảo Bảo, số 17 Trần Quốc Tuấn, phƣờng 

Trƣng Trắc, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

6. Ngày 25/4/2021, Thôn Xuân Thƣợng 1, phƣờng Phúc Thắng, Thị xã Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

7. Buổi chiều, Ngày 25/4/2021, Quán vàng Vƣợng Sơn, đƣờng Trần Hƣng Đạo 

(gần bến xe Phúc Yên), phƣờng Hùng Vƣơng, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

8. Buổi sáng ngày 26/4/2021, Bệnh viện K74, phƣờng Hùng Vƣơng, Thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

9. 11h ngày 28/4/2021, số 50 An Dƣơng Vƣơng, phƣờng Trƣng Nhị, Thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

10. 15h ngày 28/4/2021, quán bún Hải Phòng, phƣờng Ngô Quyền, Thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

11. 8h30 ngày 29/4/2021, siêu thị Lan Chi, khu 5, xã Tiền Châu, Thị xã Phúc 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

12. 12h ngày 29/4/2021, Quán chay Thiên Hƣơng, phƣờng Trƣng Trắc, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

13. 14h ngày 29/4/2021, quán Trà Chanh Bụi Phố, Khu đô thị Đồng Sơn, 

phƣờng Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

14. 15h ngày 29/4/2021, UBND phƣờng Hội họp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

15. Ngày 30/4/2021, thôn Xuân Mai, phƣờng Phúc Thắng, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

16. 23h ngày 30/4/2021, quán Nƣớng (đối diện nhà tƣợng niệm Hồ Chí Minh) 

phƣờng Trƣng Trắc, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

VIII. Hà Nội 

1. Nhà hàng địa chỉ 373 Trần Khát Chân, Hai Bà Trƣng, Hà Nội, khoảng 2-5h 

sáng ngày 25/4/2021 

2. Quán cầm đồ tại 308 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội sáng ngày 30/4/2021 

3. Hiệu thuốc tại số 93, đƣờng giải phóng. Hai Bà Trƣng, Hà Nội sáng ngày 

30/4/2021 

4. Tiệm làm móng tại 12 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, khoảng 15-17h ngày 

30/4/2021 
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5. 13h ngày 25/4/2021, tại số 94 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

6. 15h ngày 26/4/2021, Khoa Khám bệnh quốc tế - BV Nhi Trung Ƣơng, 

phƣờng Láng Thƣợng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

7. 13h30, sân bay Nội Bài, cửa làm thủ tục chuyến bay VN7161 Hà Nội – Đà 

Nẵng 

8. 15h30 ngày 29/4/2021, quán bún cá rô Hòe Nhai, Ba Đình 

9. 17h ngày 29/4/2021, khách sạn Amber – 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm 

10. 19h30 ngày 29/4/2021, Quán Hà Trang, địa chỉ 1A Đinh Liệt – Hoàn Kiếm 

11. 20h15 ngày 29/4/2021, Quán bia Hải Xồm, Nguyễn Du, Hai Bà Trƣng 

12. 22h00 ngày 29/4/2021, Quán Bar 1990, Tạ Hiền 

13. 23h00 ngày 29/4/2021, Quán cháo Huyền Anh (đối diện chợ Đồng Xuân – 

Hoàn Kiếm) 

14. 8h30 ngày 30/4/2021, Quán phở ở 49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm 

15. 9h30 – 10h, ngày 30/4/2021, Quán Cheap Store 281 Giáp Nhất, Nhân Chính, 

Thanh Xuân 

16. Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ƣơng cơ sở 2, Kim Chung, Đông Anh từ ngày 

14/4/2021 đến 04/5/2021. 

17. Khu vực Bít Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, từ 5h30 đến 6h30 ngày 

05/5/2021 

18. Bệnh Viện K Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội từ ngày 17/4/2021 

19. Nhà hàng Hải Đăng, xóm Đình Râu, thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, huyện 

Thƣờng Tín, Hà Nội. Buổi trƣa ngày 01/5/2021 

20. Nhà hàng Thiềm, Xóm Lò Vôi, thôn Từ Dƣơng, xã Tô Hiệu, huyện Thƣờng 

Tín, Hà Nội. Buổi tối ngày 03/5/2021 

21. Nhà trọ số 139, tổ 14, phƣờng Kiến Hƣng, quận Hà Đông, Hà Nội từ 15h30 

ngày 02/5/2021 đến 07/5/2021 

21. Bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội từ 07h50 đến 08h00 ngày 07/5/2021 

22. Phòng 1 cửa UBND xã Tô Hiệu – huyện Thƣờng Tín từ ngày 04/5/2021 đến 

06/5/2021 

23. Phở Cƣờng, 733 Nguyễn Đức Thuận, TDP 3, Đặng Xá, Gia Lâm từ 5h00-

6h00 ngày 01/5/2021 

24. Bệnh viện Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trƣng từ ngày 07/5/2021 

25. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 28/4/2021 

26. Tòa S2 chung cƣ Vinhomes Skylake Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm 

27. Công ty Sland, Hiền Giang, Thƣờng Tín 

28. Đầu ngõ tổ 14, phƣờng Kiến Hƣng, quận Hà Đông từ 20h00-21h00 ngày 

06/5/2021 

29. Khu đô thị Hồng Hà Eco City, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội ngày 11/5/2021 

IX. Điện Biên 

1. Quán phở Công Hoan, Tổ 01, phƣờng Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên, ngày 30/4/2021 đến ngày 03/5/2021 

2. Phở Cƣờng (gần Quảng Trƣờng 7/5), thời gian từ 8h -9h ngày 03/5/2021 và 

7h -9h ngày 04/5/2021 

3. Quán Cafe Galaxy, từ 9h – 10h ngày 03/5/2021 

4. Nhà hàng Song Hỉ, 10h-12h ngày 03/5/2021 
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5. Nhà hàng Nga Luận, 20h – 21h30 ngày 03/5/2021 

6. Quán Café Phƣơng Huyền, 21h30 – 23h ngày 03/5/20201 và 9h-10h ngày 

05/5/2021 

7. Ngân hàng Liên Việt Postbank – Bƣu Điện tỉnh Điện Biên, từ 9h đến 8h30 

ngày 04/5/2021 

8. Quán cafe Pha Đin, 9h30 đến 10h ngày 04/5/2021 

9. Ngân hàng Vietinbank tỉnh Điện Biên, 15h-16h ngày 04/5/2021 và 16h -17h 

ngày 06/5/2021 

10. Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên, 15h-16h ngày 06/5/2021 và 16h-17h ngày 

06/5/2021 

11. Ngân hàng Hƣng Thủy, tổ 4, phƣờng Thanh Trƣờng, đƣờng Hầm Đờ Cát, 

TP Điện Biên Phủ) lúc 11h-14h ngày 06/5/2021 

12. Ngân hàng Agribabank chi nhánh Bản Phủ, từ 15h đến 15h45 ngày 

06/5/2021 

13. Cửa hàng tạp hóa Liên Tỉnh (Đối diện cổng phụ sân vận động) lúc 20h30 

ngày 06/5/2021 

14. Nhà Hà Liên, công phụ BVĐKT Điện Biên từ 7h30-7h40 ngày 14/5/2021 

15. Khu vực khám sàng lọc COVID-19 tại cổng BVĐKT Điện Biên từ 7h40-

8h00 ngày 14/5/2021 

16. Phở Lý Quốc Sƣ, số 258, tổ 11, phƣờng Him Lam, TP Điện Biên từ 8h30-

9h30 ngày 2/5/2021 

17. Chợ C13, phƣờng Thanh Trƣơng, TP Điện Biên sáng các ngày 4-7/5/2021 

18. Cây xăng đối diện KS Mƣờng Thanh, TP Điện Biên 17h-17h10 các ngày 

4,6,8,10/5/2021 

19. Quán bánh mỳ chị Châu (cạnh TTYT thành phố) từ 8h30-9h ngày 13/5/2021 

20. PKĐK Thanh Hải, phƣờng Mƣờng Thanh, TP Điện Biên từ 16h15-17h15 

ngày 14/5/2021 

21. Chợ Him Lam, phƣờng Him Lam, TP Điện Biên các ngày 

1,2,4,8,11,12,14,15/5/2021 

22. Quán bún chả tại chợ Nam Thanh, phƣờng Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 

từ 7h30-8h ngày 30/4/2021 

23. Khu du lịch sinh thái Him Lam từ 16h-17h30 ngày 30/4/2021 

24. Phở Nga Cƣờng, chợ Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ từ 7h-8h ngày 

02/5/2021 

25. Bánh cuốn cô Luân, bản Pa Pe, phƣờng Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ từ 

7h30-8h15 ngày 02/5/2021 

26. Siêu thị Hoa Ba từ 9h-10h30 ngày 02/5/2021 

27. Quán Gà Tây Bắc, phƣờng Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ từ 19h-20h ngày 

02/5/2021 

28. Bờ hồ Tỉnh ủy từ 20h-21h ngày 02/5/2021 

29. Quán nƣớc (cổng nghĩa trang A1) từ 21h-22h ngày 02/5/2021 

30. Quán quần áo, chợ Nam Thanh từ 8h-9h ngày 03/5/2021 

31. Quán nƣớc cây Đa, đối diện TTYT Mƣờng Thanh từ 9h-9h30 ngày 

03/5/2021 
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32. PK Nội tổng hợp (BS Phƣơng) gần sân vận động tỉnh các ngày 30/4/2021, 

01,02/5/2021 

X. Lạng Sơn 

1. Nhà hàng Mạnh Hà, thôn Ao Đấu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn; thời gian từ 7h30 đến 8h15 ngày 05/5/2021 

2. Đƣờng rẽ vào thành phố Lạng Sơn, tại nhà máy xi măng cũ, thông Trung Cấp, 

xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, thời gian từ 9h đến 9h30 ngày 05/5/2021 

3. Bệnh viện Phổi Lạng Sơn, đƣờng Song Giáp, thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, 

TP Lạng Sơn, thời gian từ 9h ngày 05/5/2021 đến 6h ngày 06/5/2021 

XI. Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Siêu thị Bách Hóa xanh, địa chỉ 290 Trần Hƣng Đạo và Phòng gym số 131 

Triệu Quang Phục, phƣờng 11, quận 5, TPHCM 

2. Quán Karaoke ICOOL, 38 Nguyễn Sơn, Tân Phú từ 15h00-19h30 ngày 

30/4/2021 

3. Cafe LINK, đƣờng Liên Khu 8-9, quận Bình Tân sáng ngày 01/5/2021 và 

sáng ngày 02/5/2021 

4. Bún bò Huế, đƣờng Nguyễn Sơn, quận Tân Phú trƣa ngày 01/5/2021 

5. Landmark 81, đƣờng Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh chiều tối ngày 

01/5/2021 

6. Cầu Ánh Sao, khu đô thị Phú Mỹ Hƣng, Quận 7 từ 19h30-22h30 ngày 

01/5/2021 

7. Quán nhậu 363 Bình Trị Đông, quận Bình Tân từ 22h30 ngày 01/5/2021 

8. Quán Tràng Tiền, đƣờng Gò Xoài, quận Bình Tân sáng ngày 02/5/2021 

9. Nhà nghỉ Thùy Duyên, đƣờng Mã Lò, phƣờng Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân từ 30/4/2021 – 04/5/2021 

10. Highland Coffee, đƣờng Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 tối ngày 02/5/2021 

11. Bún đậu mắm tôm, đƣờng Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 tối ngày 02/5/2021 

12. Quán Café số 39A Trần Khắc Chân, quận Phú Nhuận 

13. Rạp chiếu phim Galaxy Tân Bình, đƣờng Nguyễn Hồng Đào, quận Bình Tân 

từ 14h45-17h ngày 03/5/202 

14. Quán ốc vỉa hè đƣờng Tây Sơn, quận Tân Phú chiều tối ngày 03/5/2021 

15. Quán gà ác đƣờng Tân Hƣơng, quận Tân Phú tối ngày 03/5/2021 

XII. Quảng Ninh 

1. Cửa hàng thuốc gần ngõ 10 Cao Xanh, TP Hạ Long lúc 16h ngày 04/5/2021 

2. Cửa hàng Vietel (cạnh nhà thi đấu thể thao) TP Hạ Long, lúc 20h ngày 

4/5/2021 

3. Cửa hàng thuốc Lâm Phƣơng (Cao Xanh) TP Hạ Long, lúc 8h ngày 5/5/2021 

4. Quầy giao dịch ngân hàng Vietcombank (đối diện Đài tƣởng niệm) TP Hạ 

Long, lúc 10h ngày 5/5/2021 

5. Cửa hàng giày Lucky tên đƣờng Lê Thánh Tông TP Hạ Long, ngày 5/5/2021 

6. Quán Kem Quang Gà, phƣờng Hồng Gai, Tp Hạ Long, tối ngày 5/5/2021 

7. Cửa hàng tạp hóa gần Bò Sinh (Cao Thắng), Tp Hạ Long, lúc 22h ngày 

05/5/2021 

8. Điểm bán hoa quả gần cửa hàng Hoa Cát, chợ Hạ Long 2, TP Hạ Long lúc 

18h ngày 6/5/2021 
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9. Cửa hàng Vietel (đối diện siêu thị Go tức Big C Cũ), TP Hạ Long, lúc 20h 

ngày 6/5/2021 

10. Quầy bơ siêu thị Mega Market ( hà Tu), Tp Hạ Long từ 20h15 đến 21h ngày 

6/5/2021 

11. Chợ Hạ Long 1, chợ Hạ Long 2, chợ Cóc bến phà cũ, chợ Bãi cháy 

12. Quán Phở Thìn, đƣờng 24/5/phƣờng Hòn Gai, TP Hạ Long 

XIII. Huế 

1. Khách sạn ÊMM, thành phố Huế, lúc 15h ngày 24/4/2021 

2. Quán Bà Đợi, số 01 Dƣơng Văn An, TP. Huế, lúc 18-19h ngày 24/4/2021 

3. Địa chỉ số 07 Nguyến Huệ, TP Huế, ngày 24/4/2021 

4. Quán Chè Hẻm, đƣờng Hùng Vƣơng, TP Huế, ngày 24/4/2021 

5. Thuyền rồng trên sông Hƣơng từ 20-21h ngày 24/4/2021 

6. Quán Bà Loan, đƣờng Phan Chu Trinh, TP Huế lúc 8h sáng ngày 25/4/2021 

7. Chợ Đông Ba, Tp Huế lúc 9h ngày 25/4/2021 

8. Quán Gãi Đẳng, huyện Phú Lộc lúc 13h ngày 25/4/2021 

9. Hội trƣờng UBND xã Xuân Hiền, Phong Điền, TT Huế từ 6h00-10h00 ngày 

03/5/2021 

XIV. Bắc Ninh 

1. Xã Mao Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, từ ngày 27/4/2021 đến nay 

2. Trung tâm Kỹ thuật – công nghệ thông tin và môi trƣờng (Sở Tài Nguyên – 

môi trƣờng tỉnh Bắc Ninh) từ ngày 04/5/2021 

3. Trƣờng THPT Kinh Bắc, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh từ ngày 03/5/2021 

đến 05/5/2021 

4. Đám cƣới nhà Phong Trà, xóm Nội, xã Mão Điền từ ngày 29/4/2021 đến ngày 

01/5/2021 

5. Đám cƣới nhà Hồi Thủy, thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành 

6. Khoa KHám bệnh, phòng chụp X Quang, phòng lấy máu Trung tâm huyện 

Thuận Thành từ 7h30 đến 10h ngày 06/5/2021 

7. Ngân Hàng TMCP Sài Gòn, số 316 Trần Hƣng Đạo, TP Bắc Ninh ngày 04 và 

05/5/2021 

8. Đội xe chi nhánh kĩ thuật Vietel Bắc Ninh ngày 04 – 05/5/2021 

9. Quán cơm văn phòng só 61, Lê Văn Thịnh, phƣờng Suối Hoa, TP Bắc Ninh 

từ 11h30 đến 12h ngày 04 và 05/5/2021 

10. Quán Cháo dinh dƣỡng tên Hiền (xóm 3 giữa, xã Mão Điền) từ 6h30 đến 7h 

ngày 04 và 05/5/2021 

11. Công ty cổ phần đầu tƣ bất động sản đại phát Land, xã Gia Đông, huyện 

Thuận Thành ngày 03/5/2021 

12. Sân bóng trƣờng THPT Thuận Thành số 3, từ 18h đến 20h ngày 03/5/2021 

13. Trƣờng Trung cấp Thuận Thành – Tam Á từ 8h đến 10h ngày 04/5/2021 

14. Văn phòng công chứng Tất Thắng, số 33 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh từ 9h 

đến 11h ngày 05/5/2021 

15. Trung tâm hành chính công huyện Thuận Thành từ 8h đến 9h30 ngày 

06/5/2021 

16. Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh từ 10h đến 15h30 ngày 

06/5/2021 
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17. UBND xã Mão Điền từ ngày 14h30 đến 15h ngày 02/5/2021 

18. Quán cơm Vinh Hải, số 66, đƣờng Nguyễn Đăng, TP Bắc Ninh, từ 11h30 

đến 13h30 ngày 06/5/2021 

19. Ngân hàng MB – Bank số 24 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, từ 13h30 đến 14h 

ngày 06/5/2021 

20. Khách sạn Mƣờng Thanh, Bắc Ninh ngày 3 đến 5/5/2021 

21. Đám cƣới nhà Hƣơng Đạt, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, từ 

16h30 đến 18h ngày 30/4/2021 

22. Quán Hà Phƣờng, số 426 đƣờng Âu Cơ, thị trấn Hồ, Thuận Thành từ 18h 

đến 22h ngày 30/4 

23. Quán Trà Chanh 1983, số 671 đƣờng Âu Cơ, thị trấn Hồ, từ 20h đến 20h30 

ngày 2/5 

24. Quán BBQ Yummy, số 651 đƣờng Âu Cơ, thị trấn Hồ, từ 19h đến 20h30 

ngày 3/5 

25. Quán tạp hóa chị Thúy, chợ Đại Bái, xóm Thôn, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, 

Gia Bình từ 30/4 đến 5/5 

26. Đám cƣới nhà Chính Hoàn, xóm Mận, xã Mão Điền, Thuận Thành ngày 1/5 

27. Đám cƣới nhà Chung Lan, xóm 3, Mão Điền, từ 15h đến 15h30 ngày 1/5 

28. Đám cƣới nhà Khoản Hồng, thôn Đông Công, Mão Điền, từ 15h30 đến 17h 

ngày 1/5 

29. Đám cƣới nhà Bối Hằng, thôn Thƣợng Trì Làng, Hoài Thƣợng, Thuận 

Thành, từ 7h đến 8h ngày 1/5 

30. Quán cơm Hằng Tính, số 17 Huyền Quang, phƣờng Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, 

từ 12h30 -13h ngày 4/5; từ 12h30 đến 13h ngày 5/5. 

31. Quán 1XU - tiệm trà chanh, số 1 Võ Thị Sáu, phƣờng Ninh Xá, TP. Bắc 

Ninh, từ 13h đến 13h30 ngày 4/5. 

32. Quán phở cồ Linh, số 96 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, 

từ 15h đến 15h30 ngày 6/5. 

33. Quán cơm rang Đại Lộc, số 61 Hai Bà Trƣng, TP. Bắc Ninh, từ 20h30 đến 

21h30 ngày 6/5. 

34. Quán Trà Chanh 1983, số 671 đƣờng Âu Cơ, thị trấn Hồ, huyện Thuận 

Thành, từ 20h đến 21h30 ngày 3/5. 

XV. Lâm Đồng 

1. Cung điện Ánh sáng (địa chỉ 222B Mai Anh Đào, Phƣờng 8, Đà Lạt) lúc 17h 

ngày 03/5/2021 

2. Nông trại chó Puppy Farm (phƣờng 7, Đà Lạt) chiều ngày 03/5/2021 

3. Trại Cừu, phƣờng 7, Đà Lạt chiều ngày 03/5/2021 

4. Cà phê Thiên Mộc Trinh (Đống Đa, phƣờng 3, Đà Lạt) chiều ngày 04/5/2021 

5. Quảng trƣờng Lâm Viên vào chiều ngày 04/5/2021 

6. Chùa Ve Chai (Trại Mát, Đà Lạt) từ 11h00-12h00 ngày 04/5/2021 

7. Chợ đêm Đà Lạt tối ngày 04/5/2021 

8. Golf Đà Lạt (14 Đống Đa, phƣờng 3, Đà Lạt) chiều 04/5/2021 

9. Khách sạn Hoàng Quân (9/1 Nguyễn Văn Cừ, phƣờng 4, Đà Lạt) thời gian từ 

20h ngày 02/5/2021 đến 8h30 ngày 05/5/2021 
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10. Phở Thƣng (số 2 Nguyễn Văn Cừ, Phƣờng 1, Đà Lạt) từ 8h00-9h00 ngày 

03/5/2021 

11. Nhà hàng Eros Cá Hồi (số 24 đƣờng 3/4, phƣờng 3, Đà Lạt) tối 03/5/2021 

12. Hủ tiếu Nam Vang 2 tô (26 Phạm Ngũ Lão, TP Đà Lạt) từ 07h00-09h00 

ngày 04/5/2021 và 06h00-06h30 ngày 05/5/2021 

13. Quán nƣớng chảo 27 (số 3 Phạm Ngũ Lão, TP Đà Lạt) từ 18h30-20h00 ngày 

04/5/2021 

14. L’ang Farm, tiệm đặc sản Cẩm Hạnh, Tiệm đặc sản Minh Vân (Bùng binh 

chợ Đà Lạt, đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai) từ 20h00-22h00 ngày 04/5/2021 

15. Vựa trái cây 01 (71 đƣờng 3 tháng 2, P1, Đà Lạt) từ 7h00-8h00 ngày 

05/5/2021 

16. Vựa trái cây 02 (đƣờng Nguyễn Văn Cừ, P4, Đà Lạt) từ 7h00-8h00 ngày 

05/5/2021 

XVI. Hải Phòng 

1. Khách sạn Tƣờng Vi, số 10, lô 22B, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, từ ngày 

22/4/2021 đến 27/4/2021 

2. Quán hát Karaoke New KTV, địa chỉ Đằng Lâm, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, 

từ ngày 25/4/2021 đến ngày 03/5/2021 

3. Khách sạn Blue Sea, địa chỉ số 15 Trung Lực, thành phố Hải Phòng, các ngày 

27/4/2021 đến 04/5/2021 

4. Quán cơm tự chọn trên đƣờng Trung Lực, TP Hải Phòng 

5. Ngân Hàng MN trên đƣờng Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng vào 10h ngày 

04/5/2021 

6. Trung tâm thƣơng mại Aeon Mall, phƣờng Kênh Dƣơng, Tp Hải Phòng lúc 

14h đến 16h ngày 29/4/2021 

XVII. Hải Dƣơng 

1. Quán cơm chị Vƣơng Thị Nga, địa chỉ số Vũ Hựu, phƣờng Thanh Bình,, TP 

Hải Dƣơng vào buổi trƣa, tối ngày 05/5/2021 

2. Phòng trọ tại địa chỉ 115/107 Vũ Hựu, phƣờng Thanh Bình, Tp Hải Dƣơng từ 

tối ngày 04/5/2021 đến trƣa 06/5/2021 

3. Đám cƣới tại nhà hàng Miến Hƣơng, số 61, phố Thống Nhất, phƣờng Lê 

Thanh Nghị, Tp Hải Dƣơng vào khoảng 11h đến 12h30 ngày 05/5/2021 

XVIII. Khánh Hòa 

1. Khách sạn Pearl City (số 7 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) từ 

01/5/2021 đến 02/5/2021 

2. Nhà hàng Asian (số 17 Hoàng Diệu, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) 19h10 ngày 

01/5/2021 

3. Vinpearl Nha Trang từ 8h00-15h00 ngày 02/5/2021 

4. Lotteria (đảo Hòn Tre, Vinpearl Nha Trang) trƣa ngày 02/5/2021 

5. Quán Suối Đá Hòn Giao (Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) từ 18h00-18h30 

ngày 02/5/2021 

XIX. Hòa Bình 

1. Quán cơm Ngọc Bích, tổ 15, phƣờng Đồng Tiến, TP Hòa Bình từ 11h-13h 

ngày 03/5/2021 
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2. Ngân hàng Agribank, tổ 7, phƣờng Đồng Tiến, TP Hòa Bình 14h10 ngày 

04/5/2021 

3. Trƣờng mầm non Hoa Linh, tổ 6, phƣờng Đồng Tiến, TP Hòa Bình từ 16h30-

17h15 ngày 07/5/2021 

4. Chợ Nghĩa Phƣơng, tổ 16, phƣờng Phƣơng Lâm, TP Hòa Bình từ 6h30-7h30 

ngày 04/5/2021 

5. Ngân hàng BIDV Phƣơng Lâm, tổ 13, phƣờng Phƣơng Lâm, TP Hòa Bình 

13h30 ngày 04/5/2021 

6. Ngân hàng Agribank, tổ 13, phƣờng Phƣơng Lâm, TP Hòa Bình 14h05 ngày 

04/5/2021 

7. Chợ Nghĩa Phƣơng, tổ 16, phƣờng Phƣơng Lâm, TP Hòa Bình từ 6h30-7h30 

ngày 05/5/2021 

8. Ngân hàng Agribank, tổ 14, phƣờng Hữu Nghị, TP Hòa Bình từ 14h30-15h30 

ngày 04/5/2021 

9. Phòng công chứng số 1, tổ 9, phƣờng Phƣơng Lâm, TP Hòa Bình từ 8h30-

10h45 ngày 04/5/2021 

CÁC CHUYẾN BAY 

1. Chuyến bay số hiệu VJ3613 ngày 07/4/2021 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay 

Quốc tế Đà Nẵng 

2. Chuyến bay số hiệu VJ133 khởi hành lúc 10h15 ngày 27/4/2021 từ Hà Nội đi 

TP HCM 

3. Chuyến bay số hiệu VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng khởi hành lúc 14h20 và 

hạ cánh lúc 15h46 ngày 27/4/2021. 

4. Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giờ khởi hành theo kế hoạch là 

10h25, giờ khởi hành thực tế là 10h46 và hạ cánh lúc 12h10 ngày 29/4/2021 

5. Chuyến bay VJ546 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 29/4/2021 

6. Chuyến bay VN7175 từ Nội Bài đến Đà Nẵng ngày 27/4/2021 

7. Chuyến bay VN 1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh (Nha Trang) khởi hành lúc 

16h05 ngày 01/5/2021 

8. Chuyến bay VN 1572 từ Đà Lạt về Hà Nội lúc 10h25 ngày 05/5/2021 

9. Chuyến bay VN113 từ Đà Nẵng đến TP HCM lúc 09h10 ngày 30/4/2021 

10. Chuyến bay VN136 từ TP HCM đến Đà Nẵng lúc 18h25 ngày 04/5/2021 

11. Chuyến bay VJ5103 từ Nhật Bản đến Sân bay Nội Bài đêm 29/4/2021 

12. Chuyến bay VJ 123 từ Hà Nội – TP HCM ngày 27/4/2021 

13. Chuyến bay QH1403 từ Hà Nội – Buôn Ma Thuột ngày 06/5/2021 

14. Chuyến Bay VN6087 từ Hà Nội – Đà Nẵng ngày 30/4/2021 

CÁC CHUYẾN XE 

1. Chuyến xe khách mang tên Tân Kim Chi (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng – Hà 

Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021 

2. Chuyến xe khách Limousine biển số 29B6397 của công ty Thời Đại chuyến 

Hà Nam – Hà Nội xuất phát lúc 7h ngày 27/4/2021 

3. Chuyến xe khách mang tên Việt Phƣơng (BKS 21B – 00671) tuyến Hà Nội – 

thị xã Nghĩa Lộ, xuất phát Bến xe Mỹ Đình lúc 20h15 ngày 29/4/2021 đến thành 

phố Yên Bái lúc 22h30 cùng ngày, thị xã Nghĩa Lộ lúc 0h30 ngày 30/4/2021. 
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4. Chuyến xe khách mang BKS 62P-01463 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến 

huyện Vĩnh Hƣng, tỉnh Long An (16h ngày 27/4/2021 từ điểm đón khách số 

1005, đƣờng Nguyễn Trãi, TPHCM theo lộ trình đi qua Bến Lức, Quốc lộ 62 

đến Kiến Tƣờng, Vĩnh Hƣng và Tân Hƣng. Đến huyện Vĩnh Hƣng khoảng 17h 

cùng ngày) 

5. Chuyến xe khách mang tên Hà Sơn Hải Vân chuyến Lào Cai – Mỹ Đình (Hà 

Nội) không nhớ biển số xe khởi hành lúc 7h và đến Hà Nội lúc 11h30 ngày 

26/4/2021. 

6. Chuyến xe khách Mạnh Hùng, biển số xe 17B – 012.35xuất phát từ bến xe 

Giáp Bát – Hà Nội khoảng 14h ngày 04/5/2021 về Kiến Xƣơng – Thái Bình 

(tuyến Bờ hồ Kiến Xƣơng – Chợ Gốc) 

7. Xe khách Lĩnh Tiến – Xe 29 chỗ (tuyến Thất Khê – Hà Nội); biển số 29B-

114.56 từ 5h ngày 05/5/2021 đến hết ngày 05/5/2021. 

8. Xe Vân Đồn Xanh các chuyến 

- Ngày 19/4/2021 chuyến 3h sáng điểm dừng trả khách tạ BV Tai Mũi Họng 

trung Ƣơng 

- Ngày 22/4/2021: chuyến 3h sáng có dừng trả khách tại bệnh viện K Tân Triều 

- Ngày 23/4/2021: chuyến về Hạ Long lúc 11h30 có đón khách tại BV K Tân 

Triều 

- Ngày 26/4/2020: Chuyến 3h sáng có điểm dừng trả khách tại BV K Tân Triều 

và đón khách về Hạ Long lúc 11h30 tại BV K Tân Triều 

- Ngày 28/4/2021: chuyến 3h sáng có điểm dừng trả khách tại BV K Tân Triều 

- Ngày 4/5/2021: Chuyến 3h sáng có điểm dừng trả khách tại BV K Tân Triều 

và đón khách về Hạ Long lúc 11h30 tại BV K Tân Triều 

9. Xe Hoàng Công từ Hà Nội về Hạ Long có đón khách tại Bệnh Viện Tai Mũi 

Họng Trung Ƣơng lúc 11h30 ngày 19/4/2021 

10. Xe khách tuyến Hải Dƣơng – Cao Bằng (Nhà xe Khang Kiên) lúc 21h30 đến 

22h12 ngày 01/5/2021 

11. Xe khách (biển số 30V-4157) đi từ bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội đến Lạc Sơn, 

Hòa Bình từ 08h00-11h00 ngày 7/5/2021 

12. Xe Bus số 62 (đi từ viện K đến bến xe Yên Nghĩa) Hà đông – Hà Nội từ 

07h30-07h50 ngày 07/5/2021 

13. Limosine Khanh Phong (51B-41365) Nha Trang – Đà Lạt từ 17h00-20h30 

ngày 02/5/2021 

14. Xe khách Đà Nẵng – Đông Hà, TT Huế từ 18h00-21h00 ngày 01/5/2021 

15. Xe 16 chỗ từ An Lỗ, Phong Điền vào Đà Nẵng từ 15h00 ngày 04/5/2021 

16. Chuyến tàu SE4 từ TP HCM lúc 19h25 ngày 06/5/2021 qua Đà Nẵng, Đông 

Hà, đến ga Hà Nội lúc 8h30 ngày 08/5/2021 

17. Xe BUS Hải Dƣơng BKS 34B-028.80 Hải Tân – Ninh Giang 14h10 ngày 

29/4/2021 

18. Xe khách Thiện Phƣơng TP HCM – Hà Tĩnh ngày 01/5/2021 

19. Xe khách Đức Mỡi, Nam Định – Hà Nội ngày 25/4/2021 

20. Xe khách Đức Hiền, Hà Nội – Nghĩa Hƣng, Nam Định ngày 21/4/2021 

21. Bắc Giang: Xe đƣa đón công nhân Đại Phát gồm 4 xe: 

- 98B – 013.94 
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- 98B – 007.49 

- 98B – 015.20 

- 98B – 026.50 

Từ ngày 4-8/5/2021 

22. Đi trên xe buýt tuyến Bắc Ninh - Lƣơng Tài, biển số xe 99B - 017.69 ngày 

3/5 xuất phát lúc 8h40 tại bến xe Lƣơng Tài, cập bến vào hồi 9h43 tại bến xe 

Bắc Ninh. 

23. Xe khách 30V-4157 tuyến Hà Nội – Lạc Sơn (Hòa Bình) ngày 7/5/2021 

24. Xe khách Sơn Tuấn tuyến Chiêm Hóa – Bắc Giang 15h ngày 2/5/2021 

25. Xe khách Phong Hiền 26B – 00308 Bắc Giang – Sơn La ngày 13/5/2021 

26. Chuyến xa Bus 37 (29B-62.577) hoặc (29B-62.174) vào khoảng 16h30 ngày 

05/5/2021 từ bệnh viện K Tân Triều đến bến xe Nƣớc Ngầm 
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